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	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Trong cuộc sống, năng lượng là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo cho hoạt động bình thường và phát triển sản xuất; là nhu cầu thiết yếu để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; là nguồn động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Sự thiếu hụt năng lượng trong một thời gian dài sẽ là nhân tố kìm hãm sự phát triển liên tục của nền kinh tế quốc dân, gây hiệu ứng xấu đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Nguồn năng lượng truyền thống có thể khai thác để cung cấp cho nhu cầu của xã hội không phải là vô tận. Nước Việt Nam chúng ta được thiên nhiên ưu đãi, giàu có về tài nguyên năng lượng nhưng thực tế cho thấy khả năng khai thác, chế biến, sử dụng còn nhiều hạn chế, gây nên sự lãng phí và hiệu quả không cao. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thêm sẽ hết sức nguy hiểm. Việc giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng thiết nghĩ là một việc làm cấp bách và thiết thực. 

Giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong phạm vi trường phổ thông là một quá trình tạo dựng cho học sinh những nhận thức và mối quan tâm đối với các nguồn năng lượng sao cho các em có đủ kiến thức, thái độ, động cơ, ý thức và kỹ năng để có thể hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong hiện tại và tương lai.

Hiểu được điều đó, tôi mạnh dạn lựa chọn sáng kiến: “Lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5”.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến                                                 

2.1. Điều kiện áp dụng: Cơ sở vật chất lớp học, các biện pháp dạy và học 
2.2. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2013  - 2014

2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến:
Có thể áp dụng sáng kiến ở tất cả các trường Tiểu học trong thành phố khi dạy những bài học trong phân môn Địa lí lớp 5 có lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Nội dung sáng kiến
Sáng kiến đã phân tích cơ sở lí luận (năng lượng và vai trò của năng lượng đối với con người, vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với đời sống con người, mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở trường Tiểu học, tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí lớp 5) đồng thời khảo sát, điều tra thực trạng của việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí lớp 5. Trên cơ sở đó, tôi đề xuất một số biện pháp Lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5.

Qua việc triển khai và áp dụng, sáng kiến đã mang lại chất lượng, các tiết Địa lí có lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đạt kết quả cao, HS đã biết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sáng kiến đã góp phần thực hiện tốt Nghị định số 102/2003/NĐ - CP của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Kết quả đạt được của sáng kiến
- Việc dạy và học nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và            hiệu quả ở trường Tiểu học được nâng lên rõ rệt. 
- GV hứng thú tìm tòi, khám phá các biện pháp hướng dẫn HS cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tiết học; HS hứng thú, chủ động tiếp thu kiến thức, không khí lớp học sôi nổi.

- HS kể được những việc làm thiết thực để tiết kiệm một số nguồn năng lượng như điện, nước; có ý thức tiết kiệm các nguồn năng lượng này.
5. Kiến nghị
5.1. Đối với nhà trường

- Trang bị thêm nhiều sách tham khảo, tranh ảnh, cung cấp kiến thức về   khoa học, về năng lượng và việc sử dụng năng lượng mang tính thời sự để GV        trau dồi kiến thức chuyên môn và truyền thụ cho HS.

- Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức tâm lí, về giáo dục tâm lí và kĩ năng sống cho GV.

5.2. Đối với giáo viên

- GV cần có sự đầu tư thời gian, công sức,…nghiên cứu từng bài dạy,        xác định đúng nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của       tiết dạy, từ đó thiết kế bài dạy phù hợp cho HS.
- Trau dồi chuyên môn, tìm hiểu các kiến thức tâm lí, về giáo dục tâm lí và  kĩ năng sống để giáo dục HS một cách hiệu quả.

5.3. Đối với học sinh


- Ham học, ham hiểu biết, tìm hiểu các kiến thức qua nhiều kênh thông tin.

- Lập thời gian biểu đọc sách tại thư viện, sưu tầm các tài liệu, tranh ảnh liên quan đến các nguồn tài nguyên.

5.4. Đối với gia đình


- Thường xuyên hướng dẫn và nhắc nhở các em sử dụng năng lượng            tiết kiệm và hiệu quả.


- Bố mẹ cần gương mẫu trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngay trong sinh hoạt hàng ngày.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
1.1. Lí do chọn sáng kiến

Trong cuộc sống, năng lượng là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo cho hoạt động bình thường và phát triển sản xuất; là nhu cầu thiết yếu để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; là nguồn động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Sự thiếu hụt năng lượng trong một thời gian dài sẽ là nhân tố kìm hãm sự phát triển liên tục của nền kinh tế quốc dân, gây hiệu ứng xấu đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Nguồn năng lượng truyền thống có thể khai thác để cung cấp cho nhu cầu của xã hội không phải là vô tận. Nước Việt Nam chúng ta được thiên nhiên ưu đãi, giàu có về tài nguyên năng lượng nhưng thực tế cho thấy khả năng khai thác, chế biến, sử dụng còn nhiều hạn chế, gây nên sự lãng phí và hiệu quả không cao. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thêm sẽ hết sức nguy hiểm. Việc giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng thiết nghĩ là một việc làm cấp bách và thiết thực. Bởi vì, hành động và ứng xử của con người đối với các nguồn năng lượng quý giá bị điều chỉnh bởi chính thái độ và nhận thức của họ mà giáo dục có vai trò to lớn.

Như vậy, để thực hiện thành công việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngoài các giải pháp kĩ thuật như sử dụng công nghệ mới nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tìm các nguồn năng lượng mới thay thế, các quốc gia đều quam tâm tới giải pháp tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức người tiêu dùng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được nhà nước ta quan tâm từ sớm. Ngày 03/9/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Triển khai Nghị định số 102/2003/NĐ-CP, ngày 14/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Một trong các nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong phạm vi trường phổ thông là một quá trình tạo dựng cho học sinh những nhận thức và mối quan tâm đối với các nguồn năng lượng (như về các loại năng lượng, ý nghĩa to lớn của nó, tình trạng khai thác sử dụng hiện nay và những nguy cơ làm cạn kiệt các nguồn năng lượng) sao cho các em có đủ kiến thức, thái độ, động cơ, ý thức và kỹ năng để có thể hoạt động một cách độc lập hoặc phối hợp nhằm tìm ra giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong hiện tại và tương lai.

Hiểu được điều đó, tôi mạnh dạn đưa ra lựa chọn sáng kiến: “Lồng ghép       giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho          học sinh lớp 5”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
         Nhằm tìm hiểu một cách đầy đủ thực trạng giáo dục sử dụng năng lượng      tiết kiệm và hiệu quả nơi trường tôi đang công tác. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sử dụng năng lượng và hiệu quả đáp ứng yêu cầu đặt ra.
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu nội dung và phương pháp “Lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5”.


- Thực trạng giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5 ở trường tôi đang công tác.

- Đề xuất các biện pháp thiết thực và rút ra những đánh giá cụ thể.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Nghiên cứu lí luận

Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến vấn đề. Tóm tắt các nội dung chính có liên quan đến đề tài thông qua các tài liệu khác nhau, Từ đó phân tích và đưa ra quan điểm của mình.
1.4.2. Điều tra trắc nghiệm


- Dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng.


- Giao tiếp, phỏng vấn học sinh

1.5. Giới hạn của sáng kiến

- Do điều kiện công tác nên trong sáng kiến này tôi chỉ nghiên cứu nội dung và phương pháp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5. 

- Các ví dụ nêu ra trong sáng kiến tôi lấy trong chương trình Địa lí lớp 5.
1.6. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Những kinh nghiệm tôi đưa ra trong đề tài này có thể áp dụng ở tất cả các trường Tiểu học trong thành phố khi dạy những bài học trong phân môn Địa lí có lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

1.7. Điểm mới của sáng kiến

Sáng kiến đã chỉ ra được:

- Thực trạng giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong         

phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5.


- Đề xuất các biện pháp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
2. Cơ sở lí luận

2.1. Năng lượng và vai trò của năng lượng đối với con người
2.1.1. Năng lượng là gì?


Có nhiều khái niệm khác nhau về năng lượng, song trong sáng kiến này tôi            sử dụng định nghĩa về năng lượng được nêu trong Nghị định Chính phủ số 102/2003/ NĐ - CP ngày 03/9/2003 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Năng lượng là dạng vật chất có khả năng sinh công bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt và nguồn năng lượng thứ cấp là nhiệt năng, điện năng được sinh ra thông qua quá trình chuyển hoá năng lượng.

2.1.2. Vai trò của năng lượng đối với con người
Đảm bảo các hoạt động cho sinh hoạt, sản xuất, hoạt động dịch vụ.

- Năng lượng cần cho sự sống của con người: đem lại sự sống cho con người, vạn vật; phục vụ các nhu cầu thiết yếu: sưởi ấm, nấu chín thức ăn, thắp sáng, sử dụng phương tiện giao thông…

- Năng lượng là thành tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất:               công nghiệp (xăng dầu được coi là "máu" của công nghiệp), nông nghiệp, giao thông vận tải …

2.2. Vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với đời sống con người
2.2.1. Thế nào là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?


- Sử dụng năng lượng tiết kiệm: sử dụng hợp lí, giảm hao phí năng lượng trong quá trình sử dụng.


- Sử dụng năng lượng hiệu quả: đảm bảo thực hiện được các hoạt động cần thiết với mức tiêu phí năng lượng thấp nhất.


Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lí, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt.

2.2.2. Sự cần thiết phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng 


Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng là yêu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia và cũng là một trong các biện pháp quan trọng để góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay, trước hết đó là vấn đề môi trường, vấn đề phát triển bền vững. Các lý do cụ thể phải sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả có thể nêu lên là:

+ Các nguồn tài nguyên năng lượng, đặc biệt là các nguồn nhiên liệu hoá thạch như than, dầu mỏ và khí thiên nhiên là có hạn, đang bị khai thác với một tốc độ lớn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, đang dần bị cạn kiệt.


+ Do ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường của việc sử dụng các nguồn năng lượng phục vụ đời sống con người.

+ Sử dụng năng lượng, tiết kiệm, hiệu quả đóng góp vào việc thực hiện các nguyên tắc phát triển bền vững của trái đất cũng như của mỗi quốc gia.
.

2.2.3. Sự cần thiết phải giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả


Sự thiếu hiểu biết về năng lượng và tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của con người là một trong những các nguyên nhân chính gây nên sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên năng lượng và huỷ hoại       môi trường sinh thái. Do vậy, cần phải giáo dục cho mọi người biết và hiểu về năng lượng, tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sự phát triển bền vững.

2.3. Mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở trường Tiểu học
2.3.1. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh Tiểu học nhằm:
* Về kiến thức:

- Giúp cho học sinh có sự hiểu biết ban đầu về năng lượng và lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng với cuộc sống của con người.

- Một số biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng ở lớp, trường học, ở nhà.

* Về thái độ, tình cảm:

+ Biết quý trọng, có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng.
+ Có thái độ thân thiện với môi trường sống.
* Về kĩ năng - hành vi:

+ Tham gia các hoạt động chống lãng phí, tiết kiệm năng lượng.
2.3.2. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua phần Địa lí lớp 5 nhằm giúp học sinh : 

-  Hiểu biết ban đầu về các nguồn tài nguyên năng lượng như: than, rừng, sức nước,... và vai trò của chúng đối với đời sống và sản xuất.

- Biết sơ lược về tình hình khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng ở Việt Nam.

-  Biết được một số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phát triển bền vững.

- Hình thành và phát triển một số kĩ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống hàng ngày.
2.4. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
2.4.1. Khái niệm tích hợp
 Tích hợp là sự hoà trộn nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào nội dung bộ môn thành một nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau.
2.4.2. Mức độ tích hợp
Có 3 mức độ tích hợp: Mức độ toàn phần, mức độ bộ phận và mức độ liên hệ.


Mức độ tích hợp trong phân môn Địa lí chủ yếu là bộ phận và liên hệ.
2.4.3. Phương pháp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Một số phương pháp dạy học có thể tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Phương pháp tham quan, điều tra khảo sát thực tế

Học sinh có thể tham gia hoạt động tham quan, khảo sát thực tế sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi các em có thể tiếp cận với sự chỉ dẫn của giáo viên. Điều đó giúp học sinh kiểm nghiệm các kiến thức đã học trên lớp, đồng thời mở rộng tầm hiểu biết thực tế và phát triển kĩ năng quan sát,        phân tích, rèn luyện hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Phương pháp thảo luận

Giúp học sinh có thể huy động trí tuệ của tập thể để tìm hiểu những vấn đề về năng lượng, từ đó cùng nhau đưa ra những những giải pháp phù hợp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
-  Phương pháp đóng vai


Giúp học sinh thể hiện hành động phản ánh về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  nào đó và cũng thông qua vai diễn các em được bày tỏ thái độ và củng cố tri thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Do đó cần thiết kế những “kịch bản” về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có nội dung gắn cuộc sống ở gia đình, nhà trường, cộng đồng hay từ những câu chuyện trong sách báo.

- Phương pháp trực quan

Các thiết bị, đồ dùng dạy học thường được sử dụng trong dạy học Địa lí là bản đồ, tranh ảnh, băng hình,.....  

Trong giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bản đồ giúp học sinh biết rõ sự phân bố một số nguồn tài nguyên năng lượng ở Việt Nam; tranh ảnh, băng hình giúp học sinh thấy được tình hình khai thác và sử dụng năng lượng hiện nay cũng như ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng không hợp lí đối với môi trường.  
- Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để giáo dục

Nên khai thác những hiện tượng sử dụng năng lượng tiết kiệm và chưa tiết kiệm, gần gũi với học sinh, giúp các em thấy được những hành vi cần phê phán hay ủng hộ.

- Phương pháp hoạt động thực tiễn kết hợp với kĩ năng sống

Giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng ở cấp Tiểu học cần đạt tới đích là để học sinh ở cấp học này có được những hành động dù rất nhỏ nhưng cụ thể, thiết thực góp phần sử dụng tiết kiệm năng lượng ở nơi các em đang sống, từ ở nhà, tới trường và rộng ra làng bản, khu phố. Ví dụ các kĩ năng được sử dụng ở đây như kĩ năng từ chối những hành vi không tiết kiệm trong sử dụng năng lượng…
- Phương pháp nêu gương: 

Giáo viên thường xuyên nhận xét việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua hành vi cụ thể của học sinh trong lớp và nhận xét, đánh giá, nêu những tấm gương tốt ngay trong lớp học.

2.5. Nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí lớp 5 bao gồm:
	Bài
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	2. Địa hình và

khoáng sản


	- Than, dầu mỏ, khí tự nhiên – là những nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước.

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác than, dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta hiện nay.

- Ảnh hưởng của việc khai thác than, dầu mỏ đối với môi trường. 

- Khai thác một cách hợp lí và sử dụng tiết kiệm khoáng sản nói chung, trong đó có than, dầu mỏ, khí đốt.
	Bộ phận

 Liên hệ

 Liên hệ

Bộ phận

	4. Sông ngòi
	- Sông ngòi nước ta là nguồn thuỷ điện lớn và giới thiệu công suất sản xuất điện của một số nhà máy thuỷ điện ở nước ta như : nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y- a- ly, Trị An.

- Sử dụng điện và nước tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày 
	 Liên hệ

Liên hệ



	5. Vùng biển nước ta
	- Biển cho ta nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên.

- Ảnh hưởng của việc khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên đối với môi trường không khí, nước. 

- Sử dụng xăng và gas tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
	 Bộ phận
 Liên hệ

Liên hệ



	6. Đất và rừng
	- Rừng cho ta nhiều gỗ

- Một số biện pháp bảo vệ rừng : Không chặt phá, đốt rừng,... 
	  Liên hệ 

	11. Lâm nghiệp và thủy sản
	- Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng ở nước ta; nguyên nhân của sự thay đổi đó.

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác rừng       (gỗ) ở nước ta.

- Các biện pháp nhà nước đã thực hiện để bảo vệ rừng 
	Bộ phận

	12. Công nghiệp

13. Công nghiệp (tiếp theo)
	- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm của một số ngành công nghiệp ở nước ta

- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sản phẩm của

 các ngành công nghiệp, đặc biệt than, dầu mỏ, điện,...
	  Liên hệ

	18. Châu Á  (tiếp theo)
	- Khai thác dầu có ở một số nước và một số khu vực của châu Á

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác dầu khí ở một số nước và khu vực của châu Á 
	 Liên hệ

	21. Một số nước ở châu Âu
	- Liên bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá
	  Liên hệ

	24. Châu Phi (tiếp theo)
	- Khai thác khoáng sản ở châu Phi trong đó có dầu khí
	  Liên hệ

	27. Châu 
Đại dương và châu Nam Cực
	- Ở Ô-xtrây-li-a ngành công nghiệp năng lượng là một trong những ngành phát triển mạnh
	  Liên hệ


3. Thực trạng của việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí lớp 5
3.1. Đối với giáo viên


- Giáo viên chưa hiểu và chưa thấy rõ tầm quan trọng của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí lớp 5, vì vậy chưa đầu tư thỏa đáng cho việc lập kế hoạch bài dạy và lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các bài học.
- Chưa chú trọng đến việc phân hóa đối tượng để dạy học cho phù hợp.
- Coi nhẹ vấn đề giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, không cho đó là mục tiêu của môn học hoặc khó khăn trong quá trình xác định nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong bài học.
- GV chưa được đào tạo cơ bản và chưa chú trọng giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho HS.
3.2. Đối với học sinh

- Kiến thức về năng lượng của HS còn hạn chế và HS chưa có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- HS chưa có nhận thức đầy đủ và ý thức trau dồi kĩ năng sống, chưa tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm để tạo lập và rèn luyện kĩ năng sống.
3.3. Nguyên nhân


- GV chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vì vậy chưa có sự đầu tư một cách thỏa đáng đối với nội dung giáo dục này.


- HS còn thụ động tiếp thu kiến thức, kiến thức về năng lượng và ý thức        sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn hạn chế.                              

- Gia đình chưa quan tâm đến việc hướng dẫn và nhắc nhở các em sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bố mẹ chưa gương mẫu trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngay trong sinh hoạt hàng ngày.
4. Các biện pháp thực hiện
4.1. Biện pháp 1: Trong quá trình thiết kế bài dạy, giáo viên cần đầu tư thời gian nghiên cứu để xác định rõ mục tiêu của bài

Với bất kì một bài học ở bất cứ môn học nào, để đạt hiệu quả cao đòi hỏi người giáo viên phải xác định rõ mục tiêu chung của bài là gì, để đạt được mục tiêu đó giáo viên cần phải xây dựng những hoạt động nào, phương pháp và cách tiến hành các hoạt động đó ra sao?


Để xác định các kiến thức giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và           hiệu quả vào bài học có thể tiến hành theo các bước sau:

- Bước 1: Nghiên cứu kĩ SGK và xác định các bài có nội dung hoặc có khả năng đưa giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào.

- Bước 2: Phân loại các bài có khả năng đưa kiến thức giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các mức độ.
- Bước 3: Xác định các kiến thức giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và           hiệu quả đã được tích hợp vào bài (nếu có), từ đó xác định phương pháp và hình thức tổ chức lớp học, dự kiến các kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có thể đưa vào bài.
Ví dụ 1: Khi dạy bài Địa hình và khoáng sản 
- Nội dung có khả năng đưa giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:


Nước ta có nhiều loại khoáng sản như than, dầu mỏ, khí tự nhiên, bô - xit, sắt, a - pa - tít, thiếc,…Than có nhiều ở nước ta, tập trung ở tỉnh Quảng Ninh và thuộc loại than tốt trên thế giới.

Khoáng sản được dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. Chúng ta cần khai thác khoáng sản một cách hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.

- Mức độ tích hợp: Liên hệ
- Trong quá trình giảng bài, GV đặt câu hỏi gợi mở để giúp học sinh thấy được        tầm quan trọng của các loại tài nguyên trên, từ đó giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên đó. Các câu hỏi có thể là:

+ Kể tên các khoáng sản ở nước ta.
+ Khoáng sản được dùng để làm gì? (có thể liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nội dung này)

+ Chuyện gì sẽ  xảy ra nếu khai thác khoáng sản bừa bãi?

+ Khi khai thác khoáng sản cần lưu ý điều gì? (có thể liên hệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nội dung này).
* Phần củng cố: GV cung cấp thông tin về tình hình khai thác dầu mỏ và khí đốt trên thế giới và Việt Nam và sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên đó trong tương lai. (có thể liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nội dung này)
Như vậy, thông qua việc trả lời các câu hỏi của giáo viên, HS không chỉ hiểu được vai trò của các nguồn tài nguyên đối với đời sống con người, hiểu rằng các tài nguyên đó là hữu hạn, nếu chúng ta khai thác bừa bãi và sử dụng lãng phí, không đúng mục đích sẽ dẫn tới tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên. Từ đó, các em có ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả và tuyên truyền tới mọi người sự cần thiết và những hành động thiết thực để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên.
4.2. Biện pháp 2: Vận dụng triệt để việc đổi mới phương pháp giảng dạy 

Bên cạnh việc đầu tư cho việc lập kế hoạch bài dạy, muốn giờ học có       lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đạt          hiệu quả, người giáo viên cần vận dụng triệt để việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Dạy học theo hướng tích cực lấy HS làm nhân vật trung tâm đặt ra những tình huống cụ thể cho HS tự giải quyết vấn đề, linh hoạt phối kết hợp nhiều phương pháp dạy học với những hình thức hoạt động nhẹ nhàng, sinh động cho từng bài dạy như: Đàm thoại, thảo luận nhóm, quan sát, hồi tưởng, kể chuyện,                   trắc nghiệm, thực hành, làm bài tập, thi đố, trò chơi,.. và nhiều phương pháp khác mà GV có thể tự sáng tạo trong quá trình giảng dạy.                         
Khi tổ chức dạy học cần lưu ý:
- Các kiến thức giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đưa vào bài học phải có mối liên hệ logíc, chặt chẽ với các kiến thức có sẵn trong bài. Các kiến thức của bài học được coi như cái nền, làm cơ sở cho kiến thức giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả làm chỗ dựa.
- Các kiến thức giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đưa vào bài phải có hệ thống, tránh sự trùng lặp, đúng chỗ, hợp lí, làm cho môn học thêm phong phú, sát với thực tiễn, phù hợp với trình độ HS.
- GV liên hệ, mở rộng tự nhiên, hài hòa, tránh lan man, sa đà, không ảnh hưởng tới việc lĩnh hội nội dung chính của bài học.
Trong mỗi hoạt động, GV xác định các nội dung kiến thức có khả năng tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đưa vào cho            phù hợp.
Ví dụ 2: Khi dạy bài Đất và rừng

Để HS rút ra được kết luận: Để bảo vệ rừng, chúng ta cần khai thác rừng và sử dụng các lâm sản một cách tiết kiệm và hợp lí, đồng thời trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, GV cần cho HS quan sát tranh: 
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Sau đó cho HS thảo luận theo nhóm, sắp xếp tranh vào ba nhóm chính:

+ Nhóm 1: Nguyên nhân của việc phá rừng.

+ Nhóm 2: Hậu quả của việc phá rừng.
+ Nhóm 3: Các biện pháp bảo vệ rừng.
Tiếp theo GV sử dụng phương pháp hỏi đáp: Theo em, nguyên nhân của việc phá rừng là gì?; Hậu quả của việc phá rừng, khai thác rừng không hợp lí  là gì?; Nêu các biện pháp bảo vệ rừng,…
Cuối cùng mới cho HS rút ra kết luận: Chúng ta cần khai thác rừng một cách hợp lí đồng thời trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc.
Như vậy, thông qua việc quan sát tranh và trả lời câu hỏi, HS biết rừng là nguồn tài nguyên hữu hạn, nếu khai thác rừng bừa bãi và sử dụng lãng phí, nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt; mặt khác việc tàn phá, khai thác và sử dụng tài nguyên rừng không hợp lí còn gây ra những hậu quả khôn lường đối với cuộc sống con người, từ đó có ý thức bảo vệ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên.
4.3. Biện pháp 3: Trong giờ học, giáo viên cần liên hệ thực tế tình hình sử dụng năng lượng ở địa phương để giúp học sinh biết cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
Theo tôi đây là một trong những biện pháp không thể thiếu trong giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Tiểu học.
Ví dụ 3: Khi dạy bài Sông ngòi

Thông qua nội dung bài học, GV giúp HS hiểu người ta lợi dụng sức nước để chạy tua - bin sản xuất ra điện. Nhà máy thủy điện Y - a - li là công trình thủy điện lớn thứ 2 sau công trình thủy điện Hòa Bình và được đưa vào hoạt động từ cuối năm 1998 cung cấp điện sinh hoạt và kinh doanh cho nhân dân cả nước. Lượng điện cung cấp nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng nước ở các hồ trữ nước. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng điện của người dân chưa khoa học, đôi khi còn rất lãng phí. GV có thể liên hệ việc sử dụng điện trong gia đình các em và những người xung quanh thông qua câu hỏi:

+ Gia đình các em sử dụng những thiết bị điện nào?
+ Theo em, những hành động nào gây lãng phí điện?

+ Chúng ta cần làm gì để tiết kiệm điện?
Như vậy, sau khi trả lời các câu hỏi, HS hiểu không được lãng phí điện, cần tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế sử dụng các thiết bị điện vào các ngày, giờ cao điểm, chuyển sang sử dụng các thiết bị điện tiêu hao ít điện năng,… Tiết kiệm điện cũng chính là sử dụng năng lượng nước tiết kiệm và hiệu quả.
4.4. Biện pháp 4: Lựa chọn và sử dụng phối hợp linh hoạt các hình thức             tổ chức dạy học

Cần tiến hành tổ chức bài dạy dưới hình thức như thế nào để HS tiếp thu  kiến thức một cách chủ động, sáng tạo, thu hút HS hứng thú học tập? Đó chính là biện pháp tiếp theo trong đề tài này mà tôi muốn giới thiệu.

Theo tôi, không nhất thiết phải xây dựng các bài học riêng về các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đưa vào các môn học ở trường Tiểu học. Điều này được thực hiện bằng con đường dạy học tích hợp. Để thực hiện dạy học tích hợp các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học thì đòi hỏi đầu tiên đối với giáo viên là phải nắm một cách           hệ thống các nội dung này. Sau đó, trên cơ sở phân tích đặc điểm nội dung của   môn học và từng bài học, giáo viên sẽ tiến hành lựa chọn các nội dung thích hợp, đáp ứng các nguyên tắc về lựa chọn nội dung đã nêu lên ở trên, từ đó mới xây dựng các phương án dạy học tích hợp các nội dung này. Cụ thể:
	Bài
	Nội dung tích hợp
	Mức độ

tích hợp
	Phương pháp và hình thức tổ chức

	2. Địa hình   và

khoáng sản


	- Than, dầu mỏ, khí tự nhiên – là những nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước.

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác than, dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta hiện nay.

- Ảnh hưởng của việc khai thác than, dầu mỏ đối với môi trường. 

- Khai thác một cách hợp lí và sử dụng tiết kiệm khoáng sản nói chung, trong đó có than, dầu mỏ, khí đốt.
	Bộ phận

 Liên hệ

 Liên hệ

 Bộ phận
	Thảo luận:

+ Chuyện gì sẽ  xảy ra nếu khai thác khoáng sản bừa bãi?

+ Khi khai thác khoáng sản cần           lưu ý điều gì?

Củng cố: GV  cung cấp thông tin về tình hình khai thác dầu mỏ và khí đốt trên thế giới và Việt Nam và sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên đó trong tương lai.

	4. Sông ngòi
	- Sông ngòi nước ta là nguồn thuỷ điện lớn và giới thiệu công suất sản xuất điện của một số nhà máy thuỷ điện ở nước ta như : nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y- a- ly, Trị An.

- Sử dụng điện và nước tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày 
	Liên hệ

Liên hệ


	Trả lời các câu hỏi:

+ Nêu những hành động gây lãng phí điện, nước.
+ Cần làm gì để           tiết kiệm điện, nước?

	5. Vùng biển nước ta
	- Biển cho ta nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên.

- Ảnh hưởng của việc khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên đối với môi trường không khí, nước. 

- Sử dụng xăng và gas tiết kiệm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
	Bộ phận
Liên hệ

Liên hệ


	Trả lời các câu hỏi:
+ Kể tên các loại khoáng sản và hải  sản của vùng biển nước ta.

+ Chuyện gì sẽ  xảy ra nếu khai thác khoáng sản, đánh bắt hải sản bừa bãi?

+ Khi khai thác khoáng sản, đánh bắt hải sản cần  lưu ý điều gì? 

	6.

Đất và rừng
	- Rừng cho ta nhiều gỗ

- Một số biện pháp bảo vệ rừng : Không chặt phá, đốt rừng,... 
	Liên hệ 
	Quan sát tranh        và thảo luận:

+ Nêu nguyên nhân của việc khai thác rừng.

+ Hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi là gì?

+ Cần làm gì để            bảo vệ rừng?

Củng cố:

Cung cấp cho HS thông tin về tình hình diện tích rừng trên thế giới và ở Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp và những hậu quả do việc mất rừng gây ra. 

	11.
Lâm nghiệp và thủy sản
	- Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng ở nước ta; nguyên nhân của sự thay đổi đó.

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác rừng ( gỗ ) ở nước ta.

- Các biện pháp nhà nước đã thực hiện để bảo vệ rừng 
	Bộ phận
	 Thực hiện tương tự bài “Vùng biển nước ta” và bài “Đất và rừng”


	12.

Công nghiệp

13.

Công nghiệp (tiếp theo)
	- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm của một số ngành công nghiệp ở nước ta

- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sản phẩm của các ngành công nghiệp, đặc biệt than, dầu mỏ, điện,...


	Liên hệ
	Thảo luận:

+ Các ngành công nghiệp: điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất  vật liệu xây dựng,  dệt may, đóng và        sửa chữa tàu, sản xuất đường,... có tồn tại và phát triển được không nếu nguồn nguyên liệu bị cạn kiệt?

+ Để duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp trên cần lưu ý gì khi sử dụng nguồn nguyên liệu?

	18. Châu Á (tiếp theo)
	- Khai thác dầu có ở một số nước và một số khu vực của châu Á

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác dầu khí ở một số nước và khu vực của châu Á 


	Liên hệ
	Thảo luận:
+ Quan sát lược đồ và kể tên các nước khai thác nhiều dầu. 
+ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khai thác dầu bừa bãi?

+ Cần khai thác dầu như thế nào?

Củng cố:

Cung cấp cho HS thông tin về tình hình khai thác dầu trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay và sự cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên  quý này.

	21.

Một số nước ở châu Âu
	- Liên bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá
	Liên hệ
	Thảo luận:
+ Liên bang Nga có những loại khoáng sản gì?
+ Cần khai thác các loại khoáng sản này thế nào?

	24. Châu Phi (tiếp theo)
	- Khai thác khoáng sản ở châu Phi trong đó có dầu khí
	Liên hệ
	Trả lời các câu hỏi:
+ Châu Phi có những loại khoáng sản nào?

+ Cần khai thác các loại khoáng sản này thế nào?

	27. Châu
Đại dương
và châu

Nam Cực
	- Ở Ô-xtrây-li-a, ngành công nghiệp năng lượng là một trong những ngành phát triển mạnh
	Liên hệ
	Thảo luận:
+ Ô-xtrây-li-a phát triển ngành công nghiệp nào?

+ Các ngành công nghiệp đó có tồn tại và phát triển được không nếu nguồn nguyên liệu bị cạn kiệt?

+ Để duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp trên cần lưu ý gì khi sử dụng nguồn nguyên liệu?


4.5. Biện pháp 5: Cung cấp một số thông tin về tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới cũng như ở Việt Nam và hậu quả của việc sử dụng năng lượng không hợp lí có liên quan tới bài học.
Để việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đạt hiệu quả cao, GV có thể cung cấp một số thông tin về tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới cũng như ở Việt Nam và hậu quả của việc sử dụng năng lượng không hợp lí liên quan tới bài học cho HS tham khảo. Thực hiện được điều này, GV đã góp phần giáo dục, tuyên truyền cho HS về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ví dụ, sau khi tiến hành xong Hoạt động 2: Rừng ở nước ta của bài Đất và rừng, GV cũng có thể cung cấp cho HS một số thông tin về vấn đề khai thác rừng trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay dẫn tới tình trạng diện tích rừng đang ngày càng bị  thu hẹp và hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi.
Phóng viên Thông tãn xã Việt Nam dẫn số liệu của Viện nghiên cứu kinh

tế Ifo ở Munich, Đức công bố ngày 19/1 cho biết từ năm 1990 đến 2005, diện tích rừng trên trái đất đã giảm 3%, tức trung bình mỗi ngày mất 20.000 hécta rừng. Đây là hiện tượng đáng báo động ở nhiều quốc gia.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nước ta có tổng diện tích rừng là 13.118.773 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.348.591 ha và rừng trồng là 2.770.182 ha. Trong số đó, hơn một nửa diện tích rừng tự nhiên của nước ta thuộc loại rừng nghèo hoặc tái sinh, trong khi rừng già và rừng tán kín chỉ chiếm trên 9%. 
Thống kê mới nhất của Cục Kiểm lâm thì đầu năm đến tháng 9/2010 có 1.553,68 ha rừng bị chặt phá và 5.364,85 ha rừng bị cháy. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang suy giảm với tốc độ chóng mặt và độ che phủ của rừng ở khu vực miền Trung đã bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay độ che phủ của rừng chỉ còn chưa đầy 40%, trong đó diện tích rừng nguyên sinh chỉ còn 10%. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, bởi do biến đổi khí hậu, trong thời gian tới, Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng sẽ tiếp tục phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai do các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Nino, La Nina gây ra với tần suất ngày càng nhiều và khốc liệt. 

Hay sau khi học xong Hoạt động 2: Khoáng sản ở bài dạy Địa hình và khoáng sản, GV cung cấp thêm cho HS một số thông về tình hình khai thác, sử dụng dầu mỏ và khí đốt trên thế giới và Việt Nam hiện nay, giúp HS thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo tính toán đầu năm 1990 của quốc tế, trữ lượng của nguồn nhiên liệu không tái sinh và thời hạn có thể khai thác nguồn trữ lượng dư thừa (tỷ lệ sản lượng tồn trữ) là: dầu thô 201 tỉ 600 tấn và 295 tỷ 400 triệu tấn, có thể khai thác từ 49 năm và 72 năm; khí thiên nhiên 161 tỷ tấn và 319 tỉ 200 triệu tấn, có thể khai thác 57 năm và 113 năm.

Tại Việt Nam, các nguồn năng lượng tự nhiên này có thể còn hết trước thế giới một vài chục năm. Về xăng dầu, hiện nay chúng ta vẫn đang phải nhập khẩu, khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào sử dụng vào năm 2009-2010, mới chỉ cung cấp được khoảng trên 5 triệu tấn xăng, dầu cho giao thông vận tải trong tổng số nhu cầu 15-17 triệu tấn, vẫn phải nhập khoảng 10 triệu tấn. Đến năm 2020, đưa tiếp 2 nhà máy lọc dầu vào hoạt động ta có khoảng 15-16 triệu tấn xăng, dầu trong nhu cầu 30-35 triệu tấn, vẫn phải nhập ít nhất 15 triệu tấn [nguồn: SGGP Online].

Tóm lại, để “Lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5”, người GV phải có sự đầu tư về thời gian cho việc thiết kế bài dạy. Cần căn cứ vào đặc điểm nhận thức của HS và thực trạng của việc sử dụng năng lượng mà GV thiết kế bài dạy sao cho phù hợp, lấy việc hình thành kĩ năng, hành vi làm cơ bản. Vận dụng triệt để việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức bài dạy dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm lôi cuốn HS hứng thú tham gia học tập. Nắm chắc đặc điểm tâm lí của trẻ ở độ tuổi Tiểu học là “Học mà chơi  - Chơi mà học” để từ đó có những thiết kế bài dạy hay, phù hợp  với lứa tuổi học sinh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng, giúp HS có thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, biết tuyên truyền để mọi người trong gia đình và ngoài xã hội cùng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
5. Đánh giá kết quả
Qua việc triển khai sáng kiến: “Lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng             tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5” và đã được thực nghiệm bằng giáo án điện tử trên phạm vi toàn trường thông qua bài dạy:                Địa hình và khoáng sản (Bài 2 - Sách Lịch sử và Địa lí - lớp 5), sáng kiến được tổ chuyên môn các khối trong trường đánh giá, nhận xét tốt. Bài dạy được thực nghiệm ở 4 lớp 5A, 5B, 5C, 5D bằng giáo án điện tử và đối chứng ở lớp 5E bằng giáo án thường, các lớp có trình độ nhận thức như nhau tiến hành cùng một nội dung truyền đạt nhưng theo hai phương pháp khác nhau. Tôi thu được kết quả như sau: 
	Lớp
	Số HS tham gia       trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm về           sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Kết quả

	
	
	Trả lời đúng hết các câu hỏi          trắc nghiệm
	Trả lời đúng một phần các câu hỏi            trắc nghiệm
	Không trả lời được hoặc             trả lời                 sai nhiều

	Thực nhiệm lớp 5A, 5B, 5C, 5D
	130/ 130
100%
	125 em

96,2%
	5 em

3,8 %
	0 em

0 %

	Đối chứng lớp 5E
	30/30
100%
	25 em

83,3%
	5 em

16,7%
	0 em

0 %




Nhìn vào bảng thống kê kết quả trên ta nhận thấy rõ ràng việc áp dụng đề tài đã mang lại chất lượng, các tiết Địa lí có lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đạt kết quả cao, HS đã biết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sáng kiến đã góp phần thực hiện tốt Nghị định số 102/2003/NĐ - CP của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua việc triển khai thực hiện sáng kiến: “Lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cho học sinh lớp 5”,         tôi thấy kết quả thu được rất khả quan, được nhà trường và các tổ chuyên môn đánh giá cao:

- Việc dạy và học nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và            hiệu quả ở trường Tiểu học được nâng lên rõ rệt. Bước đầu GV đã cảm thấy            hứng thú tìm tòi, khám phá các biện pháp hướng dẫn HS cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tiết học.

- Trong giờ học, HS hứng thú, chủ động tiếp thu kiến thức, không khí lớp học sôi nổi hẳn lên, lôi cuốn người dạy, người dự giờ cùng suy nghĩ tìm biện pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhất.
- Khi có dịp giao tiếp với HS, tôi có hỏi về những việc các em đã làm để       tiết kiệm năng lượng, các em đã kể được những việc làm thiết thực của mình để   tiết kiệm một số nguồn năng lượng như điện, nước.

- Khi quan sát HS vào các giờ ra chơi và cuối giờ học, tôi thấy các em đã      có ý thức tiết kiệm năng lượng: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng hoặc khi        ra khỏi phòng, khóa vòi nước khi không sử dụng,…
2. Khuyến nghị
Mục tiêu của Giáo dục Tiểu học là phát triển toàn diện. Ngày nay, người 
ta không chỉ cung cấp cho HS những tri thức trong kho tàng tri thức nhân loại mà còn giúp các em có sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trở thành những trí thức, có nếp sống văn minh và có khả năng thích ứng với cuộc sống. Vì vậy, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phân môn Địa lí cũng góp phần giúp GV thực hiện mục tiêu đó.
Nhưng dạy học như thế nào để vừa sức với các em, giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng và yêu thích môn học, giúp các em tự tin, chủ động và sáng tạo thì không đơn giản chút nào. Vì vậy tôi có một số kiến nghị sau:
2.1. Đối với nhà trường

- Trang bị thêm nhiều sách tham khảo, tranh ảnh, cung cấp kiến thức về   khoa học, về năng lượng và việc sử dụng năng lượng mang tính thời sự để GV        trau dồi kiến thức chuyên môn và truyền thụ cho HS.
- Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức tâm lí, về giáo dục tâm lí và kĩ năng sống cho GV.
2.2. Đối với giáo viên

- GV cần có sự đầu tư thời gian, công sức,…nghiên cứu từng bài dạy,        xác định đúng nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của       tiết dạy, từ đó thiết kế bài dạy phù hợp cho HS, giúp các em khám phá thế giới xung quanh, vững bước vào cuộc sống sau này.
- Trau dồi chuyên môn, tìm hiểu các kiến thức tâm lí, về giáo dục tâm lí và  kĩ năng sống để giáo dục HS một cách hiệu quả.
2.3. Đối với học sinh


- Ham học, ham hiểu biết, tìm hiểu các kiến thức qua nhiều kênh thông tin.

- Lập thời gian biểu đọc sách tại thư viện, sưu tầm các tài liệu, tranh ảnh liên quan đến các nguồn tài nguyên.
2.4. Đối với gia đình

- Thường xuyên hướng dẫn và nhắc nhở các em sử dụng năng lượng            tiết kiệm và hiệu quả.

- Bố mẹ cần gương mẫu trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngay trong sinh hoạt hàng ngày.

Trên đây là những biện pháp rất nhỏ của tôi nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Địa lí nói chung và chất lượng dạy học lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói riêng. Tôi hi vọng sẽ góp phần nhỏ bé đưa chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung và chất lượng của lớp chủ nhiệm nói riêng ngày một đi lên. Nhưng do trình độ và thời gian còn hạn chế nên không tránh khỏi những  thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các đồng chí.


Tôi xin chân thành cảm!

PHỤ LỤC
Giáo án minh họa

Bài 2: Địa hình và khoáng sản


(Lịch sử và Địa lí lớp 5)


I. MỤC TIÊU: HS biết:

- Dựa vào bản đồ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước ta.

-  Kể tên và chỉ được một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ (lược đồ).

- Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than, sắt, a – pa – tít, bô – xít, dầu mỏ.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Kiểm tra bài cũ)

- Lược đồ Hình 1 SGK (Hoạt động 1)

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam (Hoạt động 2)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ

- GV treo bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

- Yêu cầu HS:

? Xác định vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt Nam, kết hợp chỉ bản đồ

? Nêu diện tích và hình dạng của nước ta.

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới

HĐ1: Địa hình

- Treo lược đồ Hình 1

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân: đọc mục 1 và quan sát hình 1 trong SGK để thực hiện các yêu cầu sau:

+ Chỉ vị trí của vùng đồi núi và đồng bằng trên lược đồ hình 1

+ So sánh diện tích vùng đồi núi và đồng bằng ở phần đất liền nước ta.

+ Kể tên và chỉ trên lược đồ các dãy núi chính của nước ta. Những dãy núi nào có hướng Tây Bắc – Đông Nam? Những dãy núi nào có hướng cánh cung?

+ Kể tên và chỉ trên lược đồ các đồng bằng lớn của nước ta.

+ Nêu đặc điểm chính của địa hình nước ta.

- Gọi HS lên chỉ lược đồ

- Yêu cầu HS nhận xét

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời

* Lưu ý: Uốn nắn cho HS kĩ năng chỉ bản đồ

HĐ 2: Khoáng sản

- Yêu cầu HS dựa vào H2 SGK và vốn hiểu biết của mình trả lời các câu hỏi sau:

+ Kể tên một số lợi khoáng sản ở nước ta. 

- Gọi HS trả lời

- Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt câu trả lời

- Treo bản đồ khoáng sản Việt Nam, yêu cầu HS lên chỉ các nơi có mỏ than, a – pa – tít, dầu mỏ,...

? Khu vực nào của nước ta có nhiều dầu mỏ? Tại khu vực này tình hình an ninh ra sao? 

? Hãy nêu quan điểm của em về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi:

? Khoáng sản được dùng để làm gì? (liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nội dung này)

? Chuyện gì sẽ  xảy ra nếu khai thác khoáng sản bừa bãi?

? Khi khai thác khoáng sản cần lưu ý điều gì? (liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nội dung này)

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Gv nhận xét, chốt câu trả lời

3. Củng cố, dặn dò:                         
- GV cung cấp thông tin về tình hình khai thác dầu mỏ và khí đốt trên thế giới và Việt Nam và sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên đó trong tương lai (liên hệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nội dung này).

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Khí hậu
	- 1 – 2 HS

- 1 HS

- Nhận xét câu trả lời của bạn
- Đọc mục 1, quan sát H1 và thực hiện các yêu cầu

- 2 – 3 HS lên bảng chỉ lược đồ 

- Nhận xét

- Dựa vào H2 SGK và vốn hiểu biết trả lời các câu hỏi

- 1 - 2 HS

- Nhận xét, bổ sung

- 1- 2 HS

- HSK - G

- 1 - 2 HS

- Thảo luận nhóm đôi

- Đại diện nhóm nối tiếp trả lời; các nhóm khác nhận xét, bổ sung
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